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1 La Khắc Trọng 29/09/1985 SXCT 50709521 Bắc Giang Không hỗ trợ Đối tượng 1 1029/2021/EPS 1017/2021/TL-EPS 30/06/2021

2 Nguyễn Văn Phương 08/04/1996 SXCT 50105110 Bắc Giang Hỗ trợ 50% Đối tượng 1 1030/2021/EPS 1018/2021/TL-EPS 30/06/2021

3 Hoàng Đình Hướng 12/11/1988 Ngư nghiệp 50781672 Hà Tĩnh Không hỗ trợ Đối tượng 1 1031/2021/EPS 1019/2021/TL-EPS 30/06/2021

4 Nguyễn Tiến Hùng 06/07/2000 Ngư nghiệp 50781601 Hà Tĩnh Hỗ trợ 50% Đối tượng 1 1032/2021/EPS 1020/2021/TL-EPS 30/06/2021

5 Hoàng Văn Tĩnh 23/03/1993 SXCT 50727373 Nghệ An Hỗ trợ 100% Đối tượng 1 1033/2021/EPS 1021/2021/TL-EPS 30/06/2021

6 Hồ Văn Linh 16/10/1995 Ngư nghiệp 50781045 Nghệ An Hỗ trợ 50% Đối tượng 1 1034/2021/EPS 1022/2021/TL-EPS 30/06/2021

7 Lê Thị Ngọc Sáng 22/12/1998 SXCT 10021023 Nghệ An Hỗ trợ 50% Đối tượng 1 1035/2021/EPS 1023/2021/TL-EPS 30/06/2021

8 Trần Hữu Hải 22/04/1991 Ngư nghiệp 50781047 Nghệ An Không hỗ trợ Đối tượng 1 1036/2021/EPS 1024/2021/TL-EPS 30/06/2021

9 Nguyễn Thế Thành 02/03/1998 Ngư nghiệp 50782245 Quảng Bình Hỗ trợ 100% Đối tượng 1 1037/2021/EPS 1025/2021/TL-EPS 30/06/2021

10 Nguyễn Minh Vượng 01/01/1995 Ngư nghiệp 50782296 Quảng Bình Hỗ trợ 50% Đối tượng 1 1038/2021/EPS 1026/2021/TL-EPS 30/06/2021

11 Nguyễn Quang Lực 06/09/1996 SXCT 50724707 Thanh Hóa Không hỗ trợ Đối tượng 1 1039/2021/EPS 1027/2021/TL-EPS 30/06/2021

12 Lê Danh Long 12/08/1999 SXCT 50724483 Thanh Hóa Không hỗ trợ Đối tượng 2 1040/2021/EPS 30/06/2021

13 Ngô Ngọc Huy 04/12/1999 SXCT 50724279 Thanh Hóa Không hỗ trợ Đối tượng 1 1041/2021/EPS 1028/2021/TL-EPS 30/06/2021

14 Vũ Văn Tuệ 07/02/1994 Nông nghiệp 50301491 Thanh Hóa Không hỗ trợ Đối tượng 1 1042/2021/EPS 1029/2021/TL-EPS 30/06/2021

15 Nguyễn Văn Bình 05/11/1984 Nông nghiệp 50305803 Thanh Hóa Không hỗ trợ Đối tượng 1 1043/2021/EPS 1030/2021/TL-EPS 30/06/2021

16 Lê Văn Thuận 24/11/1986 Nông nghiệp 50301563 Thanh Hóa Không hỗ trợ Đối tượng 1 1044/2021/EPS 1031/2021/TL-EPS 30/06/2021

17 Phan Văn San 01/09/1990 Nông nghiệp 50305572 Thanh Hóa Không hỗ trợ Đối tượng 1 1045/2021/EPS 1032/2021/TL-EPS 30/06/2021

18 Ngô Trọng Văn 18/02/1998 SXCT 50112163 Thanh Hóa Hỗ trợ 50% Đối tượng 1 1046/2021/EPS 1033/2021/TL-EPS 30/06/2021

19 Lê Minh Linh 15/04/1998 SXCT 50723680 Thanh Hóa Không hỗ trợ Đối tượng 1 1047/2021/EPS 1034/2021/TL-EPS 30/06/2021

20 Phạm Văn Khâm 15/05/1990 SXCT 90802710 Hậu Giang Hỗ trợ 100% Đối tượng 1 1048/2021/EPS 1035/2021/TL-EPS 30/06/2021

21 Nguyễn Văn Hảo 21/10/1992 SXCT 90800168 Phú Thọ Không hỗ trợ Đối tượng 1 1049/2021/EPS 1036/2021/TL-EPS 30/06/2021
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